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Kính gửi: - CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI,



 
     - BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

Được sự đồng ý của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) và sự hỗ trợ của Dự án VIE/02/007 "Tăng cường năng lực cho các cơ quan dân cử ở Việt Nam", trong thời gian từ ngày 23/5 đến 02/6/2007, Đoàn nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về bồi dưỡng đại biểu dân cử do đồng chí Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm VPQH làm Trưởng đoàn đã  thực hiện chuyến nghiên cứu, khảo sát tại Singapore và Úc. Tham gia Đoàn có 01 đại biểu Quốc hội, 01 lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo và chuyên viên của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học. Mục đích của Đoàn nghiên cứu là nhằm khảo sát, tìm hiểu thực tiễn công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu dân cử tại nghị viện và chính quyền địa phương của các quốc gia nói trên, qua đó so sánh, đúc rút những bài học kinh nghiệm cần thiết và hữu ích cho việc tăng cường năng lực hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, củng cố phương thức và phương pháp thiết kế, xây dựng và tổ chức các chương trình bồi dưỡng đại biểu dân cử phù hợp với thể chế và điều kiện cụ thể của Việt Nam. Dưới đây là báo cáo kết quả nghiên cứu của Đoàn công tác:
I. VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN


Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu 10 ngày (03 ngày ở Singapore và 06 ngày ở Úc), Đoàn đã đảm bảo các họat động nghiên cứu và thăm viếng theo đúng lịch trình dự kiến, cụ thể như sau:

1. Các hoạt động tại Singapore

Tại Singapore, Đoàn đã tiến hành các hoạt động sau:


- Tìm hiểu tổng quan về mô hình tổ chức tập huấn cho đại biểu dân cử và nhân viên hành chính của Trường Hành chính công Singapore (CSC); kỹ năng thiết kế, xây dựng, tổ chức và đánh giá hiệu quả các khóa tập huấn;

- Thăm nhà Quốc hội và chào xã giao Ông Sion Peng Han, Phó Tổng Thư ký Nghị viện Singapore; tìm hiểu thông tin về việc tổ chức khóa tập huấn cho nghị sĩ mới trúng cử và việc tập huấn năng lực cho thư ký Nghị viện.
2. Các hoạt động tại Úc


Trong thời gian 06 ngày tại Úc, Đoàn đã tiến hành các hoạt động sau:


- Tìm hiểu về mô hình hoạt động của Trung tâm Chính quyền địa phương (CLG) thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS); trao đổi kinh nghiệm về phương pháp tập huấn cho đại biểu dân cử và việc thiết kế, tổ chức các khóa tập huấn hiệu quả cho quan chức địa phương;

- Thăm Tòa nhà Nghị viện bang New South Wales và dự phiên chất vấn tại Nghị viện bang; tìm hiểu về việc tổ chức khóa tập huấn cho nghị sĩ mới của Văn phòng Nghị viện bang và việc cung ứng các dịch vụ tập huấn cho nghị sĩ;


- Tham quan và tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động của 2 Hội đồng quận được đánh giá là mô hình thành công của chính quyền địa phương thuộc bang New South Wale, gồm Hội đồng quận Port Stephens và Hội đồng quận Hunter;

- Thăm và chào xã giao Tổng Thư ký Nghị viện Úc; tham quan phiên chất vấn Thủ tướng Úc tại Nghị viện liên bang;

- Thăm và tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng Thành phố Melbourne;


- Trao đổi kinh nghiệm tổ chức tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo cho dại biểu dân cử của Hiệp hội chính quyền địa phương bang Victoria; tìm hiểu về mạng lưới liên kết các Viện và tổ chức tập huấn cho chính quyền địa phương.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Quan điểm về tập huấn cho đại biểu dân cử

Trong giai đoạn phát triển mới của xã hội thông tin, các quốc gia đều có chung mối quan tâm về việc xây dựng nền tảng quản trị tri thức thật tốt. Để bảo đảm cho sự phát triển bền vững của năng lực thể chế, việc chuyển giao tri thức nghị viện thông qua hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu dân cử được xác định là biện pháp quan trọng và ngày càng được quan tâm thích đáng. Với quan niệm coi làm nghị sĩ/đại biểu Hội đồng cũng là một nghề trong xã hội nên ở cả Singapore và Úc, đại biểu dân cử đều được đào tạo, với định hướng rõ ràng là đào tạo kỹ năng để hoạt động hiệu quả và thành công trong vai trò chính khách:
+ Singapore: Xuất phát từ quan niệm “lãnh đạo là chìa khoá thành công”, trong đó, đại biểu dân cử được xem là người nắm giữ vai trò lãnh đạo nên từ nhiều năm nay đảng cầm quyền rất quan tâm đến việc thu hút nhân tài đưa vào bộ máy lãnh đạo, đồng thời giữ chân người tài bằng việc tạo cơ hội qua đào tạo. Đào tạo để phát triển năng lực cá nhân, hướng đến các cơ hội thăng tiến trở thành chính sách chung của Singapore. Gần đây, Trường Hành chính Công của Singapore đã thành lập thêm Trung tâm Quản trị và Lãnh đạo với chức năng tập trung nghiên cứu, tích lũy và phổ biến tư duy lãnh đạo cho nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước;
+ Úc: Do nền tảng bầu cử quy định bầu cử là nghĩa vụ bắt buộc của cử tri   nên đại biểu dân cử ở Úc, dù ở cấp độ liên bang, bang hay chính quyền địa phương đều có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị và đều được đặt trước yêu cầu thực hiện vai trò đại diện một cách chuyên nghiệp. Hiện nay Quốc hội Úc đang xem xét để chuẩn bị ban hành quy định về chế độ tập huấn bắt buộc đối với đại biểu dân cử, với quan niệm đại biểu dân cử có trách nhiệm rèn luyện năng lực lãnh đạo và quản trị để thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo đảm lợi ích cho cử tri đã bầu ra mình bởi chế độ bầu cử bắt buộc.
- Việc tập huấn cho đại biểu dân cử có những yêu cầu đặc thù tạo nên sự khác biệt cơ bản đối với các hình thức đào tạo khác, đặc biệt là so với đào tạo hàn lâm của các trường Đại học:
+ Việc tập huấn cho đại biểu dân cử được quan niệm là bồi dưỡng năng lực lãnh đạo;

+ Mối quan tâm chính là tập huấn kỹ năng làm đại biểu và bổ sung những tri thức cần thiết cho vai trò nhà quản trị;
+ Đại biểu dân cử cần được tập huấn về những vấn đề thiết thực có thể ứng dụng ngay vào việc thực hiện vai trò đại diện của mình, hạn chế đưa các vấn đề lý luận hàn lâm vào chương trình tập huấn cho đại biểu dân cử.
- Điểm khác biệt trong quan niệm về tổ chức tập huấn cho đại biểu dân cử ở Singapore và Úc so với Việt Nam là: Do chế độ đa đảng nên ở cấp trung ương, việc tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho nghị sỹ quốc gia thuộc trách nhiệm của các đảng phái. Xuất phát từ giá trị lợi ích của mình nên các đảng phái phải tổ chức tập huấn năng lực lãnh đạo cho các nghị sĩ - đảng viên của đảng mình trong nghị viện. Do xung đột lợi ích nên việc tập huấn chung là cho tất cả các nghị sĩ trong Quốc hội là không thể thực hiện được, ngoại trừ một chương trình tập huấn chung do Văn phòng Nghị viện tổ chức cho nghị sĩ mới trúng cử khi bắt đầu nhiệm kỳ.
- Cùng với việc tập huấn cho đại biểu dân cử, cả Singapore và Úc đều đầu tư rất mạnh cho hoạt động đào tạo cho nhân viên phục vụ cơ quan dân cử. Tuy nhiên, do những khác biệt về nền tảng bầu cử và thể chế nên nhân viên phục vụ cơ quan dân cử của Singapore và Úc được hiểu chính là công chức nghị viện phi đảng phái.
2. Mô hình tổ chức tập huấn cho đại biểu dân cử và viên chức phục vụ cơ quan dân cử


Do nhu cầu tập huấn thường xuyên và đa dạng của đại biểu dân cử nên ở cả Singapore và Úc đều có các cơ sở đào tạo chuyên trách cung ứng dịch vụ tập huấn, phát triển năng lực cho đại biểu dân cử. Các cơ sở tập huấn này được thành lập ở các cấp hành chính khác nhau:

+ Ở Singapore, việc tập huấn cho đại biểu dân cử và cả viên chức phục vụ cơ quan dân cử đều tập trung vào Trường Hành chính công. Từ đầu năm 2007, Trường Hành chính công đã thành lập thêm Trung tâm Quản trị và Lãnh đạo với định hướng tập trung bồi dưỡng tư duy lãnh đạo cho nghị sĩ và lãnh đạo cấp cao;
+ Tại Úc, có nhiều hình thức tổ chức tập huấn cho đại biểu dân cử khác nhau ở cấp bang, cấp quận, và cả cơ sở tập huấn của các Hiệp hội. Ví dụ: Trung tâm chính quyền địa phương thuộc Trường Đại học Sydney, Phòng Đào tạo và Phát triển năng lực thuộc Hội đồng quận Hunter, Trung tâm Học tập năng lực lãnh đạo địa phương thuộc Hiệp hội Chính quyền địa phương bang Victoria…
- Bên cạnh các cơ sở tập huấn chuyên sâu nói trên, đại biểu dân cử cũng có thể được cung cấp dịch vụ tập huấn bởi các cơ sở tập huấn khác. Do đó, các cơ sở tập huấn cho đại biểu dân cử luôn phải hoạt động trong môi trường có cạnh tranh, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.
Kinh nghiệm quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ sở bồi dưỡng đại biểu dân cử là bao giờ các Trung tâm này cũng chiếm lĩnh vai trò điều phối trên cơ sở nền tảng quản trị tri thức hiệu quả và phương thức hoạt động linh hoạt, đồng thời mở rộng hợp tác với các viện/ cơ sở đào tạo có thế mạnh về các lĩnh vực khác nhau trong hoạt động đào tạo. Điểm mạnh trong việc xây dựng, củng cố năng lực của các trung tâm này là cách thức sử dụng nguồn lực trong bồi dưỡng đại biểu dân cử, trong đó, có thể nói Trung tâm Chính quyền địa phương thuộc Trường Đại học Công nghệ Sydney là mô hình rất hiệu quả về quản trị tri thức và sử dụng nguồn lực, thông qua việc hình thành đội ngũ cộng tác viên gồm chuyên gia/ đại biểu đương nhiệm/ hoặc người đã từng là đại biểu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn… để đảm nhiệm việc tập huấn về một hệ thống chủ đề rất phong phú, có khả năng đáp ứng những nhu cầu tập huấn đa dạng. Tuy nhiên, yêu cầu hàng đầu đối với các cộng tác viên nguồn này là phải có phương pháp tập huấn phù hợp (phương pháp tập huấn cho quan chức), và phải giàu có kinh nghiệm thực tiễn. 
- Các cơ sở tập huấn cho đại biểu dân cử đều hoạt động với tính chất là tổ chức cung ứng dịch vụ công, mặc dù địa vị pháp lý có sự khác nhau:

+ Trường Hành chính công của Singapore: Là tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Công vụ, hoạt động theo nguyên tắc tự hạch toán thu chi, thực hiện việc cung ứng dịch vụ tập huấn theo định hướng và yêu cầu của Chính phủ, có quyền quyết định về mức phí thu với từng khóa học theo nguyên tắc chung do Bộ Công vụ quy định;

+ Trung tâm Chính quyền địa phương thuộc Đại học Công nghệ Sydney: Có vị trí ngang cấp Khoa trong trường Đại học, nhưng có tính chất đặc biệt về định hướng hoạt động ứng dụng theo mô hình một Trung tâm kinh doanh, nghiên cứu và dịch vụ cộng đồng, với chức năng vượt ra khỏi địa hạt nghiên cứu hàn lâm của trường Đại học; chế độ tài chính theo cơ chế tự trang trải;
+ Trung tâm Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo địa phương thuộc Hiệp hội chính quyền địa phương bang Victoria: Là đơn vị thuộc một tổ chức dân sự, cung ứng dịch vụ tập huấn cho chính quyền và theo yêu cầu cá nhân. Các khóa học không có tính bắt buộc mà do người học tự đăng ký và trả phí, trong đó có đến 70% là do các Hội đồng cử người đi học trả tiền, 30% là do người học tự trả tiền.
3. Nội dung tập huấn

- Quan điểm chung về nội dung tập huấn cho đại biểu dân cử ở cả Singapore và Úc đều nhấn mạnh về tập huấn kỹ năng và bồi dưỡng năng lực lãnh đạo. Ví dụ: các kỹ năng mà Trung tâm Chính quyền địa phương thường tổ chức tập huấn gồm:
+ Xây dựng pháp luật (có chương trình từ cơ bản, đến nâng cao);

+ Điều tiết sự phát triển;

+ Đánh giá sự phát triển;

+ Kỹ năng lập kế hoạch và phát triển cộng đồng;
+ Kỹ năng lập kế hoạch và hoạt động quản lý;

+ Lãnh đạo chính quyền địa phương;

+ Kỹ năng phân tích những yếu tố bền vững;

+ Lập kế hoạch chiến lược.
Bên cạnh đó, theo nhu cầu của người học, các Trung tâm còn cung cấp các chương trình tập huấn về một số kỹ năng cá nhân cụ thể như: Kỹ năng nói/thuyết trình; kỹ năng đọc nhanh; kỹ năng viết; kỹ năng giao tiếp…

- Với quan điểm coi đại biểu dân cử là khách hàng cần được cung ứng dịch vụ về tập huấn đáp ứng đúng nhu cầu cá nhân nên các cơ sở tập huấn tại Singapore và Úc đều xây dựng hệ thống chủ đề tập huấn rất đa dạng và luôn chú ý đến việc thiết kế những chương trình tập huấn linh hoạt theo nhu cầu người học. 
- Các chương trình tập huấn luôn có tính "mới" vì phải gắn liền với đời sống chính trị và thực tiễn hoạt động của đại biểu dân cử, những vấn đề đặt ra trong họat động của đại biểu dân cử;
- Nội dung tập huấn cho đại biểu dân cử được thiết kế trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Đối tượng tập huấn là ai? (đại biểu mới trúng cử hay đại biểu đã có kinh nghiệm hoạt động? Là nghị sĩ quốc gia hay là đại biểu Hội đồng địa phương? Trình độ đã đạt ở mức nào?);

+ Nhu cầu tập huấn nâng cao năng lực của từng cá nhân;

+ Nhu cầu tập huấn của các Hội đồng;

+ Vấn đề đặc thù cần giải quyết tại địa bàn của người học.
- Chương trình tập huấn cho đại biểu mới:

* Chương trình tập huấn giành cho đại biểu mới của Singapore: gồm 2 module:
Module 1: Giới thiệu chung về bộ máy phục vụ Nghị viện và nghị sĩ;

Module 2: Thủ tục hoạt động trong Nghị viện: Nội dung này nhằm giúp nghị sĩ làm quen với hoạt động nghị trường, do đó các nội dung tập huấn cụ thể bao gồm: Quyền lợi và nghĩa vụ của nghị sĩ; cách đặt câu hỏi tranh luận; những điều nên làm và không nên làm trong vai trò nghị sĩ ở trong và ngoài nghị trường (VD: không được nói những điều cấm kỵ gì?); các nguyên tắc ứng xử trong nghị trường?

* Chương trình tập huấn cho đại biểu mới ở bang New South Wales của Úc:

Là chương trình tập huấn tổng hợp ban đầu cung cấp cho riêng người mới trúng cử nghi sĩ bang. Chương trình này thường được thiết kế trong thời gian 3 ngày với nội dung chủ yếu là giới thiệu các thủ tục hoạt động và các vấn đề hành chính, phục vụ cho nghị sĩ, hoặc tư vấn cho nghị sĩ mới về các thủ tục bắt buộc theo luật định như kê khai tài sản: đất đai, cổ phiếu…

Để thiết kế khóa tập huấn này, trong thời hạn 01 tuần sau bầu cử Hạ viện bang phải cho Văn phòng biết thông tin về ngân sách và số đại biểu cần được tập huấn để phục vụ cho việc thiết kế chương trình phù hợp.
Bên cạnh hoạt động tập huấn do Văn phòng Nghị viện tổ chức, các nghị sĩ mới còn được tư vấn, hỗ trợ bởi các hoạt động có tính chất tập huấn do đảng mình cung cấp. Các Đảng sẽ cử nghị sĩ có kinh nghiệm để hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ Nghị sĩ mới trong quá trinh hoạt động vì lợi ích chung của Đảng (chế độ "đỡ đầu"). 
4. Phương thức tổ chức tập huấn

Qua khảo sát, tìm hiểu thực tiễn tại các cơ sở tập huấn cho thấy một số vấn đề cần lưu ý về phương thức tổ chức tập huấn như sau:

- Bồi dưỡng kết hợp kiến thức - kỹ năng với tỷ lệ 40/60;

- Tổ chức tập huấn trên cơ sở sự tham gia tự nguyện của học viên, xuất phát từ nhu cầu tập huấn của họ;

- Bồi dưỡng cái người học cần, chứ không phải mang đến cái mà trung tâm có: Chủ đề tập huấn có tính "động", phải lựa chọn chủ đề gắn với thực tiễn hoạt động của đại biểu, và gắn với vấn đề của địa phương (chính quyền đô thị khác chính quyền nông thôn: Ví dụ: vấn đề môi trường…);

- Bồi dưỡng tư duy sáng tạo trong hoạt động quản lý chính quyền địa phương qua những kinh nghiệm cụ thể và ví dụ thực tiễn;
- Thời gian hợp lý:  Đối với thành viên Hội đồng nên sử dụng phương thức tập huấn ngắn ngày, từ 01 đến 04 ngày, còn tập huấn chuyên môn đối với viên chức làm việc cho Hội đồng cần đào tạo bài bản trong khoảng thời gian 3 tháng;
- Cần lưu ý sử dụng chuyên gia và người có kinh nghiệm làm cộng tác viên giảng dạy để hấp dẫn người học. Các cộng tác viên và giảng viên phải thường xuyên được tập huấn phát triển năng lực để có thể đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;
- Sau tập huấn phải giữ mối liên hệ với học viên và thường xuyên theo dõi sự vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn để từ đó đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh chương trình và phương pháp tập huấn cho hiệu quả.
Đáng lưu ý là Trung tâm Chính quyền địa phương (CLG) thuộc Trường Đại học Sydney (UTS) áp dụng phương thức khuyến khích học tập bằng việc công nhận và chính thức hóa giá trị của việc tập huấn cho đại biểu dân cử qua cấp chứng chỉ có giá trị tương đương các chuyên đề ở bậc sau đại học.
5. Phương pháp tập huấn

- Tuân thủ các nguyên lý giáo dục cho người lớn và đào tạo cho quan chức:
+ Học tập có động lực, theo nhu cầu cá nhân;

+ Học tập cái có thể áp dụng ngay vào hoạt động thực tiễn;

+ Học tập chủ yếu qua trao đổi, tương tác với đồng nghiệp, với sự hỗ trợ của chuyên gia/giảng viên;

+ Học tập từ chính công việc thực tế;

+ Học tập có khuyến khích.
- Nội dung tập huấn được kết cấu thành các module có tính "động", có thể dễ thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp;
- Áp dụng phổ biến phương pháp song giảng với sự tham gia của một trợ giảng (nhân viên hoặc các cộng tác viên…);
- Học viên phải thảo luận nhiều, và giáo viên điều chỉnh thời lượng theo nhu cầu của học viên và tình hình thực tế của lớp học;

- Sử dụng tình huống: Học viên tự nêu kinh nghiệm về vấn đề vướng mắc của bản thân, hoặc mời người làm thực tế đến nêu tình huống cần giải quyết, qua đó phát triển tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề của người học;

- Phương pháp tập huấn trực tiếp: làm việc trực tiếp giữa người tập huấn với chuyên gia/giảng viên để giải quyết vấn đề của người học;
- Phương pháp chuyển giao tri thức cho nghị sĩ mới qua vai trò “đỡ đầu”, tư vấn, hỗ trợ của nghị sĩ có kinh nghiệm.

6. Đào tạo từ xa và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tập huấn đại biểu dân cử


Tại một số mô hình tập huấn đại biểu dân cử mà Đoàn đã đến nghiên cứu, việc ứng dụng công nghệ thông tin để tập huấn từ xa qua công cụ giao tiếp là website của cơ sở đào tạo đều rất được quan tâm và trở thành một công cụ đào tạo hiệu quả. Ví dụ: website của Trường Hành chính công Singapore (www.csscollege.gov.sg), website của Trung tâm Chính quyền địa phương (www.clg.edu.au), website của Hiệp hội Chính quyền địa phương của bang Victoria (www.lgsa.org.au), website của Phòng Đào tạo và Phát triển thuộc Hội đồng quận Hunter thuộc bang New South Wales (www.huntercouncils.com.au)... Một số kinh nghiệm quan trọng trong việc sử dụng công cụ đào tạo từ xa này là:  

- Website chỉ có ích và phát huy tác dụng khi liên tục được cập nhật thông tin và hình ảnh để tạo nên sự sinh động, thu hút việc học trên mạng của người lớn; 
- Đưa các thông tin lên website để người học tìm hiểu và lựa chọn;
- Trình bày các tài liệu giới thiệu về các khoá học và đơn xin được tự học;

- Là công cụ để điều tra xã hội học về dạy và học;
- Là công cụ điều tra nhu cầu tập huấn; 
- Là công cụ để người có nhu cầu đăng ký tham gia tập huấn, làm cơ sở để sắp xếp khoá học phù hợp với thời gian và đối tượng tham dự, đồng thời bảo đảm kế hoạch đào tạo ít bị thay đổi;
- Là công cụ để phổ biến các tài liệu và tri thức có được qua các Hội thảo, người truy cập có thể dowload không mất tiền. VD: Bài trình bày của các diễn giả;

- Kết nối với các website khác;

- Để các đối tác được tham khảo tự do, miễn phí, không cần mật mã cũng có thể truy cập.
7. Những nhân tố thành công của các mô hình tổ chức tập huấn cho đại biểu dân cử ở địa phương

- Nội dung tập huấn: Phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng bằng cách mang đến những tri thức và kỹ năng mà học viên muốn nghe, muốn được củng cố chứ không dạy “cái mà giảng viên có”;

- Việc tập huấn cho chính quyền địa phương phải gắn liền với công việc của chính quyền địa phương. Cơ sở đào tạo phải liên lạc thường xuyên, thậm chí hàng ngày, hàng tuần với các cựu học viên và cả các học viên tiềm năng ở chính quyền địa phương để  tạo sức sống cho các mối quan hệ. Cách thức giữ liên lạc tốt nhất với các chính quyền địa phương là tham gia vào những dự án/ công việc cụ thể của các chính quyền địa phương. VD: các uỷ ban, các nhóm công tác của chính quyền địa phương… Kinh nghiệm được tổng kết là phải đầu tư thời gian để trở thành đối tác quý giá.

 
- Kiểm soát và bảo đảm chất lượng tập huấn chặt chẽ theo nguyên tắc chi phí mà học viên bỏ ra phải tương xứng với cái họ nhận lại. Theo đó, việc đánh giá chất lượng được thực hiện đối với từng khoá học, kể cả khoá học chỉ 1 ngày. Sau đó, cơ sở tập huấn gửi đánh giá cho từng diễn giả. Sự trung thực trong kết quả đánh giá đòi hỏi diễn giả không ngừng nâng cao chất lượng, qua đó nâng cao uy tín của cơ sở tập huấn;
- Thường xuyên rà soát nội dung các khoá học hàng năm để bảo đảm cập nhật thông tin và tính phù hợp, thường xuyên thay đổi các module không phù hợp để bảo đảm các nội dung luôn sát hợp với thực tiễn.

- Đưa kết quả nghiên cứu và tư vấn vào hoạt động giảng dạy;

- Luôn phải theo dõi sát sao và định hướng được sự phát triển chính sách, qua đó có những thay đổi theo xu hướng một cách kịp thời;
- Kinh nghiệm xây dựng và phát triển nguồn lực của các trung tâm tập huấn cho đại biểu dân cử: Tổ chức theo yêu cầu tinh gọn, chuyên nghiệp, tận dụng tri thức giàu có của cộng tác viên.

Xây dựng năng lực của cơ sở tập huấn cho đại biểu dân cử theo nguyên lý “cái bè”, theo đó chỉ cần rất ít người để vận hành, chịu trách nhiệm chèo lái, điều hành các hoạt động hành chính, quan hệ khách hàng, đối tác. Sức mạnh và nguồn lực tiềm năng nằm ở việc sử dụng lực đẩy của số lớn các cộng tác viên, những người không thường xuyên có mặt tại văn phòng nhưng luôn đảm nhận vị trí cần thiết cho hoạt động của Trung tâm. Do đó, việc xây dựng năng lực của các trung tâm này được hiểu gồm:
+ Xây dựng năng lực quản lý, tổ chức, điều phối chương trình của cán bộ chuyên trách;
+ Xây dựng năng lực tập huấn và phương pháp của cộng tác viên.

8. Mạng lưới liên kết các cơ sở tập huấn cho đại biểu dân cử


Trong chương trình làm việc tại Úc, Đoàn đã nghiên cứu và tìm hiểu về các tổ chức quốc tế của các cơ sở tập huấn cho đại biểu dân cử, bao gồm:
8.1. Mạng lưới các Viện Nghiên cứu và Tập huấn chính quyền địa phương khu vực Châu Á - Thái Bình Dương LOGOTRI: Là tổ chức quốc tế hoạt động phi lợi nhuận, liên kết các Viện Nghiên cứu và Tập huấn chính quyền địa phương khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thành viên của LOGOTRI bao gồm cả các tổ chức thuộc khu vực chính phủ hoặc các lãnh thổ tự trị và cả các viện nghiên cứu/ tổ chức dân sự hoạt động trong lĩnh vực tập huấn và nghiên cứu về chính quyền địa phương. LOGOTRI được thành lập bởi Diễn đàn Kinh tế - Xã hội của Liên Hợp quôc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) tháng 3/1999 tại Thái Lan. 

- Mục tiêu hoạt động của LOGOTRI là: 

+ Thiết lập nền tảng hợp tác kỹ thuật trong hệ thống các viện nghiên cứu và tập huấn chính quyền địa phương ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương;

+Tăng cường năng lực lập pháp của hệ thống chính quyền địa phương thông qua hoạt động tập huấn của các viện thành viên;   


- Cơ cấu tổ chức: là một hệ thống mới và nhỏ, với 22 viện và tổ chức thành viên, vì vậy cơ cấu tổ chức của LOGOTRI còn đơn giản với 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 1 điều phối viên. Các tổ chức thành viên của LOGOTRI bao gồm 3 loại: thành viên đầy đủ, thành viên liên kết và thành viên danh dự.
+ Thành viên đầy đủ: Là các viện nghiên cứu và đào tạo cho chính quyền địa phương ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, có chức năng tổ chức nghiên cứu và tập huấn cho chính quyền địa phương. Chỉ có thành viên đầy đủ mới có quyền bầu và nắm giữ các cương vị quản lý của LOGOTRI. Hiện nay, các thành viên đầy đủ của LOGOTRI gồm: Úc có 2 thành viên là Trung tâm chính quyền địa phương thuộc ĐH Sydney (CLG) và  Viện Quản lý chính quyền địa phương bang Victoria (LGMA); Bangladesh có 2 thành viên là Viện Nghiên cứu Quốc gia về chính quyền địa phương và Trung tâm Nghiên cứu Đô thị; Trung Quốc có 4 thành viên là Trường Hành chính Bắc Kinh (BAC), Trung tâm Bồi dưỡng công chức cao cấp (CTCSCS), Viện Hành chính Thượng Hải (SAI), Trung tâm Đào tạo Nhân lực của Zhejiang  (ZTCECP). Ngoài ra, các quốc gia khác như Ấn Độ, Indonêxia, Philippin, Malaysia, Nêpal, Pakistan, Hàn Quốc, Sri Lanka, Hà Lan đều có từ 1 đến 2 tổ chức là thành viên của LOGOTRI. 
+ Thành viên liên kết: Là các Viện nghiên cứu và đào tạo chính quyền địa phương nằm ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các khoa thuộc các trường ĐH, các tổ chức hoặc các viện nghiên cứu khác nằm ngoài khu vực nhưng có liên quan đến các vấn đề hành chính công hoặc đào tạo nhân lực. Hiện nay, có 2 thành viên liên kết là Trung tâm Môi trường đô thị thuộc Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan) và Trung tâm Đào tạo quản lý môi trường thuộc ĐH Wales - Cardiff  (Vương quốc Anh).
+ Thành viên danh dự: Có thể là cá nhân, người có đóng góp quan trọng cho mạng lưới hoặc các cá nhân có ảnh hưởng, tác động đến tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ của hệ thống LOGOTRI.   

8.2. Hiệp hội chính quyền địa phương Victoria (VLGA)

Là Hiệp hội được thành lập tại bang Victoria của Úc nhưng có phạm vi hoạt động và tầm ảnh hưởng quốc tế. Được thành lập năm 1994, là thời điểm hệ thống chính quyền địa phương tại bang Victoria được cải cách mạnh mẽ bằng việc giảm từ 218 Hội đồng địa phương xuống chỉ còn 79 Hội đồng. Do việc cải cách nên toàn bộ các thành viên của chính quyền địa phương đồng loạt bị chính quyền bang bãi chức.  Nhằm mục tiêu thiết lập lại dân chủ, thành viên các Hội đồng đã liên kết và đã thiết lập lên Hiệp hội chính quyền địa phương, với tính chất là một tổ chức dân sự, với thành viên được chia thành 3 nhóm, gồm:
- Nhóm thành viên Hội đồng: gồm các cơ quan chính quyền dân cử ở địa phương;

- Nhóm các tổ chức cộng đồng;
- Nhóm các cá nhân.
Hiệp hội là tổ chức dân sự, quan tâm đến khía cạnh dân chủ, có vai trò lãnh đạo dân chủ ở chính quyền địa phương trong điều kiện các Hội đồng địa phương ở bang Victoria rất khác nhau về quy mô (có nơi 1.800 người, có nơi 180.000 người);

- Phản ánh lợi ích của cộng đồng;

- Tăng thêm tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử là một chủ đề trọng tâm mà Hiệp hội theo đuổi.
Mục tiêu và tôn chỉ hoạt động của Hiệp hội là tạo nên mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và cộng đồng, thực hiện phản biện xã hội để giữ gìn dân chủ hướng đến xây dựng chính quyền dân chủ, trong sạch, có trách nhiệm và các giá trị bền vững. Một số nhân viên của Hiệp hội đã từng hoặc đang là các chính trị gia. Để trở thành thành viên Hiệp hội, phải tự nguyện nộp đơn và phí. Hiệp hội được duy trì và phát trỉên trên cơ sở môi trường làm việc với những giá trị khác nhau. 
III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
Với các kết quả nghiên cứu trên đây, chuyến đi của Đoàn đã đạt được những mục đích đề ra, tìm hiểu và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm về bồi dưỡng đại biểu dân cử trên cơ sở so sánh những điểm tương đồng và khác biệt trong quan niệm, mô hình, phương thức tổ chức tập huấn, phương pháp tập huấn cho đại biểu dân cử, gắn liền với nền tảng bầu cử và thể chế của từng nước. Kết quả nghiên cứu của Đoàn có ý nghĩa trực tiếp phục vụ việc nâng cao năng lực của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử. Qua thực tiễn khảo sát tại 2 nước, Đoàn rút ra một số nhận xét và kiến nghị như sau:


1. Nhận xét


- Trong điều kiện thể chế chính trị đa đảng nhưng các quốc gia mà Đoàn đến khảo sát đều rất quan tâm và có quan điểm rõ ràng về sự cần thiết của việc tập huấn kỹ năng nhằm hỗ trợ đại biểu dân cử thực hiện tốt vai trò chính trị của mình. Bởi vậy, đối với nước ta, khi năng lực của cá nhân mỗi đại biểu được hiểu là một phần năng lực của toàn bộ cơ quan đại diện, với một lợi ích chung thì việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động đại biểu cần được quan tâm một cách đúng mức, đặc biệt là trong điều kiện đại biểu Quốc hội của nước ta không có Văn phòng nghị sĩ và nhân viên phục vụ riêng, hoạt động chủ yếu bằng tố chất và năng lực cá nhân. 
- Hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử, với vai trò là cầu nối chuyển giao tri thức nghị viện, đáp ứng yêu cầu của đại biểu được coi là một dịch vụ công, có chức năng phục vụ gắn liền với hoạt động của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Do đó, các nội dung tập huấn phải phục vụ thiết thực nhu cầu tăng cường kiến thức và kỹ năng sử dụng trong công việc của đại biểu dân cử, đồng thời phương pháp tập huấn và phương thức tổ chức tập huấn đòi hỏi cao độ về tính phù hợp với việc đào tạo cho người lớn, đào tạo cho quan chức;
- Trong việc cung cấp các chương trình tập huấn cho đại biểu dân cử, các Trung tâm tập huấn bao giờ cũng giữ vai trò điều phối với nhiệm vụ quan trọng nhất là thiết kế các nội dung tập huấn thiết thực; đồng thời luôn phải gắn kết, mở rộng quan hệ với các mô hình đào tạo để trao đổi, tận dụng thế mạnh của nhau. Do đó, các Trung tâm này thường không xây dựng bộ máy quá to với hệ thống giảng viên  như trường Đại học, mà chủ yếu hướng vào việc củng cố lực lượng cộng tác viên và sử dụng hiệu quả sức mạnh của đội ngũ cộng tác viên;
- Với tính chất là cơ quan cung ứng dịch vụ công về tập huấn, các trung tâm bồi dưỡng cho đại biểu dân cử cần có vị trí tương đối độc lập để thuận tiện và chủ động trong quan hệ, giao dịch và phát triển quan hệ quốc tế với các tổ chức tương đương theo xu thế liên kết, trao đổi tri thức nghị viện trên thế giới. Bên cạnh đó, hệ thống cơ quan dân cử tuy là đối tượng phục vụ chủ yếu nhưng không phải là đối tượng phục vụ duy nhất của các Trung tâm này, bởi Trung tâm có thể cung ứng các khóa tập huấn tới cả các đối tượng có nhu cầu khác. Do đó, việc có vị trí độc lập là rất cần thiết cho hoạt động của Trung tâm.
2. Kiến nghị

- Về vấn đề bồi dưỡng cho đại biểu dân cử ở địa phương: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử ở địa phương, việc tăng cường bồi dưỡng cho đại biểu dân cử ở địa phương là rất cần thiết. Trên thực tế hiện nay hoạt động này còn nhiều hạn chế. Văn phòng Quốc hội cần khảo sát, tổng hợp tình hình để xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này;

- Đề nghị Chủ nhiệm Văn phòng giao Vụ Tổ chức - Cán bộ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử và các cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ phục vụ cơ quan dân cử; 

- Về vấn đề tăng cường năng lực cho Trung tâm: Đề nghị Chủ nhiệm Văn phòng và Lãnh đạo Ban Công tác đại biểu xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về việc phát trỉên Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thành đơn vị cấp Vụ; trên cơ sở đó tăng cường nhân lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm;

+ Đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, tạo cơ chế thuận lợi để Trung tâm phát triển đội ngũ cộng tác viên, xây dựng lực lượng giảng viên nguồn để củng cố tiềm lực của Trung tâm theo kinh nghiệm nước ngoài;
+ Tạo điều kiện để cán bộ, công chức của Trung tâm được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về:
* Phương pháp bồi dưỡng;

* Kỹ năng Quản trị lớp học: kỹ năng tổ chức khóa tập huấn, đánh giá, theo dõi học viên; kỹ năng quảng bá chương trình…;

* Kỹ năng thiết kế và phát triển chương trình tập huấn;


+ Đề nghị cho phép Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức điều tra nhu cầu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng của đại biểu Quốc hội khóa XII, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong toàn khóa;

+ Về việc tham gia vào mạng lưới các tổ chức tập huấn cho đại biểu dân cử: Đề nghị Chủ nhiệm Văn phòng cho phép Trung tâm nghiên cứu thủ tục để tham gia vào tổ chức LOGOTRI (Mạng lưới các Viện Nghiên cứu và Tập huấn chính quyền địa phương khu vực Châu Á - Thái Bình Dương) hoặc Hiệp hội chính quyền địa phương Victoria (VLGA) để tăng cường giao lưu quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tập huấn cho đại biểu dân cử.


Trên đây là báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm bồi dưỡng đại biểu dân cử tại Singapore và Úc. Đoàn nghiên cứu báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí./.
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